KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP Bé C1 
Tên giáo viên: Lan Hương – Hoài Anh-Nguyễn Thắm
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/09 đến 05/09
Lan Hương
	Tuần 2
Từ 08/09 đến 12/09
Hoài Anh 
	Tuần 3
Từ 15/09 đến 19/09
Nguyễn Thắm 
	Tuần 4
Từ 22/09 đến 26/09
Lan Hương 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	[bookmark: _GoBack]* Đón trẻ: 
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, cô nhắc nhở các con chào cô giáo, chào bố mẹ ông bà khi vào lớp,biết nói lời cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống thường ngày. 
- GV cùng phụ huynh nhắc trẻ sử dụng đúng đồ dùng và cất đồ dùng đúng với kí hiệu của trẻ.
- Quan tâm đến những trẻ mới đi học, còn khóc khi đến lớp.
- Hướng dẫn trẻ chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, chi chi chành chành, kéo cưa lừa xẻ... 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2,4,6 tập với bài dân vũ ‘ Việt nam ơi”; Thứ 3,5 tập với bài “Happy such a day”( Chào cờ và tập thể dục trong lớp)
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Mời lên tàu lửa” và nhạc bài tiếng anh.
* Tiến hành: ( nhạc bài nắng sớm)
+ Hô hấp: Gà gáy, 
+Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới 
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân.
+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục
+ Bật: Tại chỗ
*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu" (MT1) 



	MT1

	Trò chuyện
	* Trò chuyện: 
TUẦN 1:
+ Trò chuyện về ngày lễ khai giảng : Trường, lớp ngày khai giảng được trang trí như thế nào?
+ Trong ngày khai giảng , trường chúng ta còn tổ chức hoạt động gì nữa?
+ Trò chuyện về một số nội quy của lớp học :
+ Không được ra khỏi khu vực trường lớp khi không được sự cho phép của các cô. Không leo trèo cây, ban công, tường rào…
+ Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn
TUẦN 2
- Trò chuyện Trẻ biết được một số qui định chung của lớp.
- Trò chuyện kỷ năng giao tiếp chào hỏi ,
 - Ôn một số bài hát và trò chơi mà trẻ đã biết.
- Trẻ có nề nếp thói quen tốt trong các hoạt động
- Hợp tác, chia sẻ với bạn bè trong các hoạt động.
TUẦN 3:
+ Trò chuyện về ngôi trường của bé đang theo học.
+ Nói tên, địa chỉ của trường Chim Én,
+ Giới thiệu cho trẻ những bức tranh về trường mầm non.
+ Nói tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện.
+ Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, yêu quý của bản thân. 
TUẦN 4:Trò chuyện với trẻ về lớp học của bé:
+ Trò chuyện về các hoạt động trong ngày của bé ở lớp.
+ Nói được vị trí, đặc điểm của lớp mình khi được hỏi, trò chuyện.
+ Trò chuyện về các bạn trong lớp của mình. Trò chuyện về các món ăn quen thuộc 
+ Trò chuyện thức ăn có lợi cho sức khỏe . Trò chuyện các món ăn khác nhau, động viên trẻ ăn…
+ Trò chuyện với trẻ về những hành vi văn minh: không cười đùa, chạy nhày…
	

	Hoạt động học
	T2
	Rèn kĩ năng
Kết hợp với PH rèn kĩ năng lau mặt, lau miệng 
	 Rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 
	Văn học
Truyện : Vịt con đi học
	Văn học
Thơ : “Bạn mới”
Trần Đăng Khoa 
	MT26, MT39

	
	T3
	Rèn kĩ năng
Kết hợp với PH rèn nề nếp tập thể dục buổi sáng 
	 Rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng bê ghế đúng cách
	Âm nhạc
* DH+VTTN: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
* NH: “Lớp chúng mình rất vui”
* TC: Tai ai tinh
	Vận động
Bò trong đường hẹp
(3m x 0,4m)
TC : kéo co 
	

	
	T4
	Rèn kĩ năng
Kết hợp với PH rèn rửa tay đúng cách 
	 Rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng chào hỏi lễ phép 
	Làm quen với toán
Nhận biết 1 và nhiều hơn (MT26)
	Làm quen với toán
Nhận biết dài - ngắn 
	

	
	T5
	Rèn kĩ năng
Kết hợp với PH rèn trẻ tự xúc cơm ăn 
	 Rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng cất đồ chơi sau khi chơi xong 
	Khám phá
Trò chuyện về trường mầm non Chim Én (MT39

	Khám phá
Trò chuyện về lớp h0c của bé 
	

	
	T6
	Rèn kĩ năng
Kết hợp với PH rèn cất đồ chơi gọn gàng 
	 Rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng nhận biết kí hiệu cá nhân 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu đồ chơi của bé
(Đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô màu bạn gái.
( Đề tài)
	

	Hoạt động ngoài trời
	*HĐCMĐ:
- QS: Khung cảnh xung quanh trường lớp.
- QS : góc thiên nhiên
- QS: Khu vui chơi
- QS: Các lớp xung quanh
- QS : các phòng chức năng
* TCVĐ: Trò chơi dân gian
- Mèo đuổi chuột
- Bịt mắt bắt dê 
- Chèo thuyền
- Lộn cầu vồng
- Ô tô và chim sẻ.
* CTD: 
- Chơi các đồ chơi ngoài trời
- Chơi tự do với phấn, lá cây, vòng...
* Chơi khu sân chơi bên phải sân
* Giao lưu trò chơi chuyền bóng với C2 
	*HĐCMĐ :
- QS : Phòng bảo vệ
- QS : Vườn hoa của bé.
- Trò chuyện về cách chăm sóc cây xanh.
- Hướng dẫn trẻ nhặt rau.
- QS: Phòng tiếng anh.
* TCVĐ
- Mèo và chuột.
- Nu na nu nống
- Ô tô và chim sẻ. 
- Bắt chước dáng 
- Kéo co 
*CTD: 
- Chơi các đồ chơi ngoài trời
- Chơi tự do với phấn, lá cây, vòng...
*Chơi khu sân chơi bên phải sân
* Giao lưu vận động Nhảy bao bố với C3 
	Hoạt động khác:
*HĐCMĐ:
- QS cây hoa giấy.
- QS vườn rau của bé.
- QS góc dân gian
- QS góc vận động
- QS các đồ chơi trong sân trường. 
* TCVĐ
- Nhổ củ cải.
- Rồng rắn lên mây
- Nhảy bao bố
- Mèo đuổi chuột
- Nu na nu nống
* CTD: 
- Chơi các đồ chơi ngoài trời
- Chơi tự do với phấn, lá cây
* Chơi khu sân chơi bên phải sân
* Giao lưu lớp C2
	Hoạt động khác:
Quan sát đồ chơi ngoài trời (MT43) 
ĐCMĐ:
- QS cây trầu bà
- QS khu vực hành lang.
- QS vườn hoa của bé.
- QS bể vầy
-Qs đò chơi ngoài trời(MT43)
* TCVĐ
- Mèo đuổi chuột
- Nhảy lò cò
- Kéo co
- Rồng rắn lên mây
- Nu na nu nống
* CTD:
- Chơi các đồ chơi ngoài trời
- Chơi tự do với phấn, lá cây
* Chơi khu sân chơi bên phải sân
*Giao lưu toàn khối 
	MT43

	Hoạt động chơi góc
	*Cô giới thiệu góc chơi, Rèn nề nếp cho trẻ về góc chơi, trải nghiệm làm mặt nạ (T1)
* Góc trọng tâm: Làm trang phục tặng bạn trai/bạn gái (T2) Cùng cô trang trí lớp học( T3) Làm một số đồ chơi ngoài trời (T4)
* Góc phân vai: 
+ Bác sỹ : Khám sức khỏe, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn đeo khảu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
+ Gia đình: Tập pha nước cam (CB: Cam, dụng cụ để vắt, nước, đường, thìa….Hướng dẫn trẻ các thao tác, trình tự pha nước cam…)
+ Bán hàng: Cửa hàng bách hoá bán đo nhiệt độ, khẩu trang,…, bán các đồ dùng, đồ chơi của trường mầm non
+ Góc xây dựng: Xây trường mầm non.
*Góc tạo hình: Tô màu trường mầm non. Làm một số đồ chơi ngoài trời. CB: Giấy vẽ, giấy màu, bút sáp, đĩa nhựa, vỏ hộp, nguyên vật liệu phế thải...
* Góc âm nhạc: Biểu diễn văn nghệ “Vui đến trường”
* Góc học tập: Chơi với hình vuông, hình tròn (ghép hình vuông, tròn …). Sắp xếp tranh ảnh các hoạt động ở lớp theo trình tự, ghép tranh trường MN của bé
- Góc sách, truyện : xem tranh ảnh về trường MN, tranh truyện Gà tơ đi học, làm sách về trường MN
*Hoạt động chơi:
Trò chuyện về góc chơi mà bé thích 
Hoạt động chơi:
Sắp xếp quy trình làm một số món ăn quen thuộc
Hoạt động chơi:
Hướng dẫn trẻ cất lấy đồ chơi trong các góc , cất xếp gọn gàng
Hoạt động chơi:
Sắp xếp quy trình làm một số món ăn quen thuộc
Hoạt động chơi:
Hoạt động chơi:
Hướng dẫn trẻ cất lấy đồ chơi trong các góc , chơi với hình 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Rèn trẻ kỹ năng đi vệ sinh đúng nơi quy định, xả nước sau khi đi vệ sinh, tiết kiệm nước
- Rèn kỹ năng tự phục vụ: Dạy trẻ kĩ năng rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; kĩ năng lau mặt, xúc miệng bằng nước muối 
+ Cách rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn
+ Cách lau mặt trước khi ăn và lau miệng sau khi ăn 
+ Cách mời cơm trước khi ăn
+ Cách lấy nước uống, lấy nước xúc miệng
+ Cách bê ghế 
	

	Hoạt động chiều
	Hoạt động khác:
Gợi mở để trẻ tự kể về bản thân : Tên tuổi , đặc điểm bên ngoài , đồ chơi bé thích (MT58) 
- Chơi trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, dạy trẻ đọc bài đồng giao: dung dăng dung dẻ, tập tầm vông
- Dạy hát : “Cả tuần đều ngoan”
- Tiếp tục giới thiệu cho trẻ đồ dùng đồ chơi trong trường.
- Rèn kĩ năng đi vệ sinh đúng quy định.
-Cho trẻ xem các video về phòng cháy chữa cháy, dạy trẻ các cách chống ngạt khói khi xảy ra cháy. 
	 - Rèn các kĩ năng đã học: chào hỏi lễ phép,nhận biết kí hiệu cá nhân,cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, bê ghế, cất đồ chơi sau khi chơi xong 
- Trò chuyện về gia đình bé
- Rèn kỹ năng đã học xếp hàng, rửa tay, lau mặt, lau miệng, tự đi vệ sinh
- Chơi theo ý thích
	- - Hát các bài hát có trong chủ đề
- Cho trẻ làm quen bài thơ Bạn mới
- Cho trẻ làm quen bài đồng dao mới: Bé nghe lời cô
- Dạy VĐ : Những chú ếch tìm nhà
- Rèn trẻ cất đồ đúng quy định. 
-Vận động bài hát vui đến trường.
- Ôn lại các màu
- Làm vở BTT trang 9 
Hoạt động khác:
Kể chuyện cho bé nghe: Bé Huy nín khóc (MT73) 
	- Âm nhạc: cho trẻ làm quen với 1 số bài ca dao, đồng dao được phổ nhạc
- Tiếp tục rèn trẻ kỹ năng tự phục vụ
- Rèn đội hình đội ngũ
- Chơi trò chơi Taxi
- Làm vở BTT trang 20
- VH: Truyện Cáo Thỏ và Gà Trống (MT62) 
	MT58, MT73, MT2, MT62

	Chủ đề - Sự kiện 
	Rèn nề nếp 
	Rèn nề nếp
	Bé yêu trường mầm non Chim Én

	Lớp học của bé 
	





	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN



ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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